
  
  

SỞ GD&ĐT AN GIANG 
TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG 

Số: 176/QĐ-THPTCP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tân Châu, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Sử dụng SGK lꢀ p 10 từ năm học 2022 – 2023 của trường THPT Châu Phong 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của UBND 

tỉnhAn Giang phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong 

các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ Công văn số 1135/SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 26 tháng 4 năm 2022 

củaSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang về việc hướng dẫn chọn SGK lớp 3, lớp 7, 

lớp 10theo danh mục SGK được UBND tỉnh phê duyệt sử dụng các CSGDPT trên địa 

bàn tỉnh An Giang từ năm học 2022 – 2023; 

Xét đề nghị của các Tổ chuyên môn trường THPT Châu Phong, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chọn các bộ sách giáo khoa lꢀ p10 để sử dụng vào hoạt động giáo dục của 
trường THPT Châu Phong từ năm học 2022 – 2022 (có danh mục đính kèm). 

Điều 2. Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng có trách nhiệm thông tin đến giáo viên, 
học sinh và cha mẹ học sinh biết danh mục sách giáo khoa lꢀ p10 được chọn sử dụng 
trong hoạt động giáo dục từ năm học 2022 – 2023. Công khai các danh mục sách khoa 
trên Cổng thông tin điện tử của trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, giáo viên và toàn thể học sinh lꢀ p 10 từ năm học 
2 022 – 2023 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- 

- 

- 

- 

Như Điều 3; Cơ quan: TRƯỜNG 
Sở GDĐT (để báo cáo); 

Công khai trên Website trường; 
Lưu: VT. 

TRUNG HOC PHỔ 
THÔNG CHÂU PHONG 
Email: 
thptchauphong.tanchau@an 
giang.gov.vn 
Thời gian ký: 16.03.2023 
1 6:44:18 +07:00 

Đỗ Trung Nghĩa 



  
  

SỞ GD&ĐT AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT CHÂU PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA Lꢀ P 10 

Sử dụng trong trường THPT Châu Phong năm học 2022 – 2023 
(Kèm theo Quyết định số 176/QĐ-THPTCP, ngày 30/6/2022 của trường THPT Châu Phong) 

TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Đỗ Đức Thái (chủ biên)- Phạm 
Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, 
Phạm Hoàng Quân. 

Toán học Toán học 10 

(Cánh diều) 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

1 
1 0 

Đỗ Đức Thái (chủ biên)- Phạm 
Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, 
Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm 
Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, 
Phạm Hoàng Quân. 

Chuyên đề Chuyên đề học tập 
Toán học Toán 10 (Cánh 

Nhà xuất bản Đại 
học Sư phạm 

2 

3 

1 0 Diều) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 

Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), 
Phạm Kim Chung, Tô Giang, 

Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn 

Thụ 

 

Vật lí 10 NXB Giáo dục Việt 
Vật lí 10 

(Kết nối tri thức với Nam 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Chuyên đề học tập 
Chuyên đề 

Vật lí 10 

NXB Giáo 

dục Việt Nam 
Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), 4 

5 

6 

(Kết nối tri thức với 
Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải cuộc sống) 
Cao Cự Giác (chủ biên)- Đặng Thị 
Thuận An, Nguyễn Đình Độ, 

(Chân trời sáng tạo) Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 

Ngọc Tuấn. 

Hóa học Hóa học 10 NXB Giáo dục Việt 
1 0 Nam 

Cao Cự Giác (chủ biên)- Đặng Thị 
Chuyên đề Chuyên đề học tập 
Hoá học Hóa học 10(Chân 

Thuận An, Nguyễn Đình Độ, 
Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm 
Ngọc Tuấn. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

1 0 trời sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên) 

Sinh học Sinh học 10 

(Chân trời sáng tạo) Trần Hoàng Đường 

Lại Thị Phương Anh NXB Giáo dục Việt 
7 

8 

9 

1 0 Nam 

Phạm Đình Văn 

Chuyên đề Chuyên đề học tập 
Sinh học Sinh học10 (Chân 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại 
Thị Phương Ánh, Trần Hoàng 
Đương, Phạm Đình Văn 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

1 0 trời sáng tạo) 

Lưu Thu Thủy (tổng chủ biên) 
Nguyễn Thanh Bình (chủ biên) 
Lê Văn Cầu Trần Thị Tố Oanh 
Trần Thị Thu 

Công nghệ 
10 

Công Nghệ lꢀ p 10 

(Kết Nối Tri Thức 

vꢀ i cuộc sống) 

NXB Giáo dục Việt 
Nam 

(sinh) 

Hoạt động trải 
nghiệm, hưꢀ ng 
nghiệp 10 (Cánh 

Diều) 

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ 
biên), Hoàng Gia Trang (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, 
Bùi Thanh Xuân 

Nhà xuất bản Đại 
học Huế 

1 0 HĐTN 10 



  
  

TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Nguyễn Thành Thi (chủ biên) 
Ngữ văn 10 Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 

NXB Giáo dục Việt 
1 1 

2 

Ngữ văn (Chân trời sáng tạo) Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phạm 
Ngọc Lan, Tăng Thị Tuyết Mai, 

Nam 

Đinh Phan Cẩm Vân 

Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn 
Tùng (đồng Chủ biên), Lê Thị 

Chuyên đề Chuyên đề học tập 
Ngữ văn Ngữ văn 10(Chân 

Ngọc Anh, Trần Lê Duy, Võ Thị 
Phúc Hồng, Trần Minh Hường, 
Huỳnh Vũ Lam, Nguyễn Thị Hồng 
Nam, Hồ Trần Ngọc Oanh 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

1 

1 0 trời sáng tạo) 

Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm 
Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần 
Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn 
Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, 
Nguyễn Kim Tường Vy 
Hà Minh Hồng (Chủ biên), Phạm 
Thu Hà, Trần Thị Mai, Trần 
Thuận, Trần Nam Tiến, Nguyễn 
Thanh Tiến, Trần Thị Thanh Vân, 
Nguyễn Kim Tường Vy 

Lịch sử 10 
(Chân trời sáng tạo) 

NXB Giáo dục Việt 
1 

1 

3 

4 

Lịch sử 10 
Nam 

Chuyên đề học tập 
Lịch sử 10 (Chân 

trời sáng tạo) 

Chuyên đề 
Lịch sử 10 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 
biên), Phan Văn Phú, Mai Phú 
Thanh (đồng Chủ biên), Đỗ Thị Địa lí 10 

1 

1 

5 

6 

Địa lí 10 Giáo dục Việt Nam 
(Chân trời sáng tạo) Hoài, Lâm Thị Xuân Lan, Hoàng 

Thị Kiều Oanh, Lê Thị Hồng Quế, 
Hoàng Trọng Tuân, Trần Quốc Việt 

Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh 
Chuyên đề học tập 
Địa lí 10 (Chân trời 

sáng tạo) 

Chuyên đề 
Địa lí 10 

(đồng Chủ biên), Hoàng Thị Kiều 
Oanh, Lê Thị Hồng Quế, Hoàng 
Trọng Tuân, Trần Quốc Việt 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), 
Đỗ Công Nam, Phạm Mạnh Thắng 
(đồng Chủ biên), Nguyễn Duy Dũng, 
Nguyễn Ngọc Hoa Đăng, Trần 
Nguyễn Quang Hạ, Nguyễn Trần 
Minh Hải, Lê Nhân Mỹ, Đỗ Thị 
Nguyệt, Vũ Thị Bích Thúy, Nguyễn 
Trọng Tuấn, Giang Thiên Vũ 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 
Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), 
Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, 
Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu 
Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Giáo dục kinh tế và 
pháp luật 10 
(Chân trời sáng tạo) 

GDKT-PL 
1 

1 

7 

8 

Giáo dục Việt Nam 

Giáo dục Việt Nam 

1 0 

Tiếng Anh Tiếng Anh 10 Global 
Success 1 0 

Tin học 10 Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), 
NXB Giáo dục Việt 

1 

2 

9 

0 

Tin học10 (Kết nối tri thức vꢀ i Đào Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi 
Nam 

cuộc sống) Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư 

GDTC 10: Bóng Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), chuyền NXB Giáo dục Việt 
GDTC 10 

(Kết nối tri thức vꢀ i Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần 
cuộc sống) Phúc, Đặng Hà Việt 

Nam 



  
 

TT Môn Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Nghiêm Viết hải (Tổng Chủ biên), 
Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Ngô 
Gia Bắc, Hoàng Quốc Huy, Mai 
Đức Kiên, Hoàng Việt Long, Vũ 
Văn Ninh, Doãn Văn Nghĩa 

Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
2 

2 

2 

1 

2 

3 

GDQP 10 
1 0(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Công nghệ Thiết kế Lê Huy Hoàng (tổng chủ biên kiêm 
và Công nghệ (Kết chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, 

nối tri thức vꢀ i cuộc Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, 
Võ Thị Như Uyên 
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Công nghệ trồng trọt Đồng Huy Giꢀ i (Chủ biên), Lê 
(Kết nối tri thức với Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi 

Công nghệ 
10 

(KTCN) 

NXB giáo dục Việt 
Nam 

sống) 

Công nghệ 
1 0 Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam (KTNN) 
cuộc sống) Thị Thu Hương, Vũ Văn Liết, 

Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn. 

Danh mục này được đăng tải trên website của trường: http://thptchauphong.agg.edu.vn 

THPT CHÂU PHONG 

http://thptchauphong.agg.edu.vn/

